
Phụ lục I 

PHÂN CỤM CHUYÊN MÔN LIÊN XÃ CẤP THCS 

(Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-GDTrH ngày         tháng 10 năm 2025 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

CỤM CHUYÊN 

MÔN THCS 
TRƯỜNG THCS TRONG CỤM 

CỤM TRƯỞNG, 

CỤM PHÓ 
PHỤ TRÁCH 

Cụm 1 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã 

thuộc huyện Bình 

Sơn cũ) 

- Trường THCS: Nguyễn Tự Tân, 

Châu Ổ, Bình Long, Bình Hiệp, Bình 

Mỹ, Bình Dương, Bình Trung, Bình 

Minh, Bình Nguyên, Bình Chánh, 

Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Thuận, 

Bình Trị, Bình Hải, Bình Thanh, Bình 

Châu, Nguyễn Cát 

-Trường TH và THCS: Bình Chương, 

Bình Khương, Bình An, Bình Phước, 

Bình Hòa, Bình Tân Phú 

- Cụm trưởng: 

Trường THCS 

Nguyễn Tự Tân 

- Cụm phó: Trường 

THCS Bình Hiệp 

Hà Tấn Thọ, Trưởng 

phòng GDTrH 

ĐT: 0985414611 

Cụm 2 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã 

thuộc huyện Sơn 

Tịnh cũ) 

- Trường THCS: Tịnh Giang, Tịnh Đông, 

Phạm Kiệt, Tịnh Bắc, Tịnh Hiệp, Tịnh 

Trà, Nguyễn Đôn, Tịnh Sơn, Nguyễn 

Chánh, Tịnh Thọ, Tịnh Phong 

- Cụm trưởng: 

Trường THCS Tịnh 

Bắc 

- Cụm phó: Trường 

THCS Tịnh Thọ 

Nguyễn Thị Trâm 

Châu, Chuyên viên 

phòng GDTrH 

ĐT: 0905628268 

Cụm 3 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã, 

phường thuộc TP 

Quảng Ngãi cũ) 

- Trường THCS: Trần Hưng Đạo, 

Nguyễn Nghiêm, Trần Phú, Lê Hồng 

Phong, Nghĩa Lộ, Chánh Lộ, Nghĩa 

Chánh, Quảng Phú, Nghĩa Dõng, Nghĩa 

Dũng, Trương Quang Trọng, Nghĩa An, 

Nghĩa Hà, Tịnh An, Tịnh Ấn Tây, Tịnh 

Kỳ, Võ Bẩm 

- Trường TH và THCS: Nghĩa Phú, Lê 

Trung Đình, Tịnh Thiện, Trần Quý Hai, 

Trần Văn Trà 

- Cụm trưởng: 

Trường THCS Trần 

Hưng Đạo 

- Cụm phó: Trường 

THCS Trương 

Quang Trọng 

Nguyễn Thị Mỹ 

Thuận, Chuyên viên 

phòng GDTrH 

ĐT: 0914219459 

Cụm 4 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã 

thuộc huyện Tư 

Nghĩa cũ) 

- Trường THCS: Nghĩa Lâm, Nghĩa 

Thắng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ, Nghĩa 

Điền, Nghĩa Thương, Nghĩa Trung, Sông 

Vệ, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Phương, Nghĩa 

Hiệp, Nghĩa Hoà 

- Trường TH và THCS La Hà 

- Cụm trưởng: 

Trường TH&THCS 

Thị Trấn La Hà 

- Cụm phó: Trường 

THCS Nghĩa Lâm 

Trần Thị Thúy Vy, 

Chuyên viên phòng 

GDTrH 

ĐT:0935060989 

Cụm 5 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã 

thuộc huyện Mộ 

Đức cũ) 

- Trường THCS: Đức Lân, Đức Phong, 

Minh Thạnh, Đức Chánh, Đức Thắng, 

Đức Lợi, Nguyễn Bá Loan, Đức Hiệp, 

Đức Hoà, Đức Phú, Nam Đàn, Nguyễn 

Trãi 

- Trường TH và THCS Bắc Phong 

- Cụm trưởng: 

Trường THCS 

Nguyễn Trãi 

- Cụm phó: Trường 

THCS Minh Thạnh 

Nguyễn Thị Mỹ 

Thuận, Chuyên viên 

phòng GDTrH 

ĐT: 0914219459 

Cụm 6 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã 

- Trường THCS: Phổ Thạnh, Phổ 

Cường, Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ 

Nhơn, Nguyễn Nghiêm, Phổ Văn, 

- Cụm trưởng: 

Trường THCS Phổ 

Vinh 

Nguyễn Thị Trâm 

Châu, Chuyên viên 

phòng GDTrH 
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thuộc huyện Đức 

Phổ cũ) 

Phổ Thuận, Phổ An, Phổ Quang, Phổ 

Phong, Phổ Khánh 

- Trường TH và THCS: Phổ Hoà, Phổ 

Châu, Phổ Minh 

- Cụm phó: Trường 

THCS Nguyễn 

Nghiêm 

ĐT: 0905628268 

Cụm 7 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã 

thuộc huyện Nghĩa 

Hành và Minh Long 

cũ) 

- Trường THCS: Long Hiệp, Long Sơn, 

Thanh An, Long Mai, Huỳnh Thúc Kháng, 

Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Lê Khiết, 

Phạm Văn Đồng, Nguyễn Kim Vang, Hành 

Trung, Hành Thuận, Hành Thiện, Hành 

Minh, Hành Nhân, Hành Dũng 

- Trường PTDTNT THCS Minh Long 

- Trường PTDTBT TH và THCS Long Môn 

- Cụm trưởng: 

Trường THCS Hành 

Minh 

- Cụm phó: Trường 

THCS Long Hiệp 

Phạm Hồng Thành - 

P. Trưởng phòng 

GDTrH 

ĐT: 0913579236 

Cụm 8 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã 

thuộc huyện Trà 

Bồng cũ) 

- Trường THCS: Trà Xuân, Sơn Trà 

- Trường TH và THCS Trà Phú, Trà Tân 

- Trường PTDTBT THCS: Trà Sơn, Trà 

Tây, Trà Thanh, số 2 Hương Trà, Trương 

Ngọc Khang, Trà Xinh 

- Trường PTDTBT TH và THCS: Trà 

Thủy, Trà Bùi, Trà Hiệp, Trà Lâm, Sơn 

Trà, Trà Tây, số 1 Hương Trà 

- Trường PTDTNT THCS: Trà Bồng, 

Tây Trà 

- Cụm trưởng: 

Trường THCS TT 

Trà Xuân 

- Cụm phó: Trường 

PTDTBT 

TH&THCS Trà Thủy 

Đặng Văn Thành, 

Chuyên viên phòng 

GDTrH 

ĐT: 0905116868 

Cụm 9 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã 

thuộc huyện Sơn Hà 

cũ) 

- Trường THCS: Sơn Hạ, Sơn Thành, 

Sơn Cao, Sơn Linh, Di Lăng, Sơn 

Thượng, Sơn Ba 

- Trường TH và THCS: Sơn Nham II, 

Sơn Giang, Sơn Bao, Sơn Thủy, Sơn 

Nham, Sơn Hải, Sơn Trung 

- Trường PTDTNT THCS Sơn Hà 

- Cụm trưởng: 

Trường THCS TT Di 

Lăng 

- Cụm phó: Trường 

PTDTNT THCS Sơn 

Hà 

Phạm Hồng Thành, 

P. Trưởng phòng 

GDTrH 

ĐT: 0913579236 

Cụm 10 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã 

thuộc huyện Sơn 

Tây cũ) 

- Trường PTDTBT Tiểu học và THCS: 

Sơn Bua, Sơn Lập, Sơn Dung, Đinh 

Thanh Kháng, Sơn Tân, Sơn Long, Sơn 

Liên, Sơn Màu 

- Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sơn Tinh 

Trường PTDTNT THCS Sơn Tây 

- Cụm trưởng: 

Trường PTDTBT 

TH&THCS Đinh 

Thanh Kháng 

- Cụm phó: Trường 

PTDTNT THCS Sơn 

Tây 

Huỳnh Trung Sơn, 

Chuyên viên phòng 

GDTrH 

ĐT: 0988813552 

 

Cụm 11 

(Các trường có cấp 

THCS thuộc các xã 

thuộc huyện Ba Tơ 

cũ) 

- Trường TH và THCS Ba Ngạc, Ba 

Tiêu, Ba Lế, Ba Vinh, Ba Khâm, Ba 

Chùa, Ba Điền, Ba Liên, Ba Nam, Ba 

Bích 

- Trường THCS: Ba Vì, Ba Tô, Ba 

Dinh - Ba Tô, Ba Tơ, Ba Động 

Trường PTDTBT TH và THCS Ba 

Trang, Ba Giang 

- Trường PTDTBT THCS Ba Xa 

- Trường PT DTNT THCS Ba Tơ 

- Cụm trưởng: 

Trường THCS thị 

trấn Ba Tơ 

- Cụm phó: Trường 

TH&THCS Ba Vinh 

Phạm Đình Duẩn, 

Chuyên viên phòng 

GDTrH 

ĐT: 0914128365 
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Cụm 12 

 (Các trường có cấp 

THCS ở đặc khu Lý 

Sơn) 

- Trường THCS An Hải, An Vĩnh 

- Cụm trưởng: Trường 

THCS An Vĩnh  

- Cụm phó: Trường 

THCS An Hải 

Huỳnh Trung Sơn, 

Chuyên viên phòng 

GDTrH 

ĐT: 0988813552 

Cụm 13 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã 

phường thuộc TP. 

Kon Tum cũ) 

- Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 

- Trường TH và THCS: Trần Hưng 

Đạo,  Thắng Lợi, Đăk Rơ Wa, Hòa 

Bình, ChưHreng, Ia Chim, Đăk Năng, 

Lê  Lợi, Đoàn Kết, Trường Sa, 

Nguyễn Du 

 - THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 

- Cụm trưởng: 

Trường THCS 

Nguyễn Sinh Sắc 

- Cụm phó: Trường 

TH và THCS Trần 

Hưng Đạo 

Trần Thị Thúy Vy, 

Chuyên viên phòng 

GDTrH 

ĐT:0935060989 

Cụm 14 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã 

phường thuộc TP. 

Kon Tum cũ) 

- Trường THCS Nguyễn Huệ, Trần 

Hưng Đạo 

- Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng 

- Trường TH và THCS: Kroong, Ngok 

Bay, Vinh Quang, Đăk Cấm, Đăk Blà 

- Trường THCS-THPT Ngô Mây 

- Cụm trưởng: Trường 

THCS-THSP Lý Tự 

Trọng 

- Cụm phó: Trường 

THCS Nguyễn Huệ 

Nguyễn Thị Mỹ 

Thuận, Chuyên viên 

phòng GDTrH 

ĐT: 0914219459 

Cụm 15 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã trên 

địa bàn huyện Đăk Hà 

cũ) 

- Trường THCS: Chu Văn An, Võ 

Nguyên Giáp, Ngọk Réo, Đăk Pxi, 

Nguyễn Huệ, Hùng Vương 

- Trường TH và THCS: Đăk Hà, Nguyễn 

Trãi, Nguyễn Tất Thành (xã Đăk Ui), Lý 

Tự Trọng 

- Cụm trưởng: Trường 

THCS Chu Văn An 

- Cụm phó: Trường 

THCS xã Đăk Pxi 

Trần Thị Thúy Vy, 

Chuyên viên phòng 

GDTrH 

ĐT:0935060989 

Cụm 16 

(Các trường có cấp 

THCS thuộc ở xã trên 

địa bàn huyện Đăk Tô 

cũ) 

- Trường  24 tháng 4 

- Trường THCS: Kpă Klơng, Đặng Thùy 

Trâm, Lương Thế Vinh, Nguyễn Du, 

Nguyễn Trãi , Pô Kô, Lê Lợi 

- Trường PT DTBT THCS Đinh Núp 

- Cụm trưởng: Trường 

THCS Lương Thế 

Vinh 

- Cụm phó: Trường 

THCS Nguyễn Du 

Đặng Văn Thành, 

Chuyên viên phòng 

GDTrH 

ĐT: 0905116868 

Cụm 17 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã trên 

địa bàn huyện Tu Mơ 

Rông cũ) 

- Trường PTDTBT TH và THCS: Đăk 

Sao 1, Đăk Sao 2, Ngọc Yêu, Văn Xuôi, 

Ngọc Lây, Tê Xăng, Măng Ri, Tu Mơ 

Rông 

- Trường  PTDTBT THCS Kpă Klơng. 

- Trường TH và THCS Chu Văn An, xã 

Đăk Tờ Kan  

- Trường TH và THCS Trương Định, xã 

Đăk Tờ Kan 

- Cụm trưởng: Trường 

TH và THCS Chu Văn 

An 

- Cụm phó: Trường 

PTDTBT TH-THCS 

Đăk Sao 1 

Huỳnh Trung Sơn, 

Chuyên viên phòng 

GDTrH 

ĐT: 0988813552 

Cụm 18 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã trên 

địa bàn huyện Ngọc 

Hồi cũ) 

- Trường THCS: Plei Kần, Bờ Y 

- Trường TH và THCS: Đắk Xú, Sa 

Loong, Đăk Nông, Đăk Dục, Lý Tự 

Trọng 

- Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền 

- Cụm trưởng: 

Trường THCS thị 

trấn Plei Kần 

- Cụm phó: Trường 

PTDTBT THCS Ngô 

Quyền 

Hà Tấn Thọ, Trưởng 

phòng GDTrH 

ĐT: 0985414611 

Cụm 19 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã trên 

- Trường TH và THCS: Lý Tự Trọng, 

Đăk Plô, Đăk Man, Đăk Nhoong, 

Nguyễn Du, TH-THCS Nguyễn Huệ 

- Cụm trưởng: Trường 

THCS Chu Văn An 

- Cụm phó: Trường 

Đặng Văn Thành, 

Chuyên viên phòng 

GDTrH 
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địa bàn huyện Đăk 

Glei cũ) 

(Đăk Choong cũ), TH-THCS Xốp 

- Trường THCS: Đăk Môn, Đăk Pék, 

Chu Văn An 

- Trường PT DTBT THCS  Đăk Long 

- PTDTBT TH-THCS Mường Hoong, 

PTDTBT TH-THCS Ngọc Linh 

PTDTBT THCS xã 

Đăk Long 

ĐT: 0905116868 

Cụm 20 

(Các trường có cấp 

THCS thuộc các xã 

trên địa bàn huyện 

Sa Thầy cũ) 

- Trường TH và THCS: Lê Quý Đôn, 

Trần Phú, Lý Tự Trọng, Sa Nghĩa, 

Nguyễn Trãi, Sa Bình, Nguyễn Văn 

Trỗi, Ya Ly, Trần Hưng Đạo, Chu 

Văn An 

- Trường THCS: Nguyễn Tất Thành, 

Rờ Kơi, Phan Đình Phùng 

- Cụm trưởng: 

Trường THCS 

Nguyễn Tất Thành 

- Cụm phó: Trường 

THCS xã Rờ Kơi 

Hà Tấn Thọ, Trưởng 

phòng GDTrH 

ĐT: 0985414611 

Cụm 21 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã trên 

địa bàn huyện Ia 

H’drai cũ và Xã Mô 

Rai huyện Sa Thầy cũ) 

- Trường TH và THCS: Nguyễn Du, 

Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, 

Hùng Vương, Võ Nguyên Giáp (xã Mô 

Rai) 

- Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Mô 

Rai) 

- Cụm trưởng: Trường 

TH-THCS Nguyễn Tất 

Thành 

- Cụm phó: Trường 

THCS Nguyễn Huệ 

Phạm Đình Duẩn, 

Chuyên viên phòng 

GDTrH 

ĐT: 0914128365 

Cụm 22 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã trên 

địa bàn huyện Kon 

Rẫy cũ) 

- Trường PTDTBT THCS: Đăk Kôi, 

Đăk Tơ Lung, Đăk Pne 

- Trường THCS: Đăk Ruồng, Đăk Tơ 

Re, Tân Lập, Đăk Rve 

- Trường THCS-THPT Đăk Rơ Ve 

- Cụm trưởng: Trường 

PTDTBT-THCS Đăk 

Pne 

- Cụm phó: Trường 

THCS Đăk Ruồng 

Nguyễn Thị Trâm 

Châu, Chuyên viên 

phòng GDTrH 

ĐT: 0905628268 

Cụm 23 

(Các trường có cấp 

THCS ở các xã trên 

địa bàn huyện Kon 

Plông cũ) 

- Trường TH và THCS Đăk Tăng 

- Trường THCS: Măng Đen, Măng 

Cành, thị trấn Măng Đen 

- Trường PTDTBT TH và THCS: Măng 

Bút 1, Măng Bút 2 

- Trường THCS: Đăk Ring, Đăk Nên, Pờ 

- Trường PTDTBT THCS: Ngọc Tem, 

xã Hiếu 

- Cụm trưởng: Trường 

THCS thị trấn Măng 

Đen  

- Cụm phó: Trường 

PTDTBT cấp 1,2 

Măng Bút 1 

Phạm Đình Duẩn, 

Chuyên viên phòng 

GDTrH 

ĐT: 0914128365 
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